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[bookmark: _GoBack]CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Mã hàng/ nhãn hiệu
	Nước sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VND) có VAT
	Thành tiền (VND) có VAT

	1
	Bảo trì máy biến áp khu A nhãn hiệu ABB (2x2000kVA + 1x1500kVA)
	
	
	
	Máy
	3
	
	

	2
	Thay thế sửa chữa vật tư: Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp số 2
	
	
	
	Bộ
	1
	
	

	3
	Bảo trì tủ trung thế nhãn hiệu Vietstar (24kV)
	
	
	
	Tủ
	7
	
	

	4
	Thay thế, sửa chữa vật tư: Màn hình của relay bảo vệ trạm biến áp
	
	
	
	Cái
	4
	
	

	5
	Bảo trì tủ mạch vòng RMU nhãn hiệu Schneider Electric (24kV)
	
	
	
	Tủ
	3
	
	

	6
	Tủ hòa đồng bộ nhãn hiệu Sunlight (0,4kV)
	
	
	
	     Tủ
	5
	
	

	7
	Bảo trì tủ sạc, tủ ắc quy
	
	
	
	Tủ
	1
	
	

	8.1
	Bảo trì tủ điện không điều khiển LV1- LV15
	
	
	
	Tủ
	15
	
	

	8.2
	Bảo trì tủ điện không điều khiển tủ điện DB
	
	
	
	Tủ 
	90
	
	

	9
	Bảo trì tủ điện có điều khiển khởi động trực tiếp , sao /tam giác , biến thế.
	
	
	
	Tủ
	32
	
	

	10
	Bảo trì tủ điện có điều khiển bằng biến tần
	
	
	
	Tủ
	9
	
	

	11
	Bảo trì tủ điện có điều khiển bằng PLC
	
	
	
	Tủ
	2
	
	

	12
	Bảo trì máy biến áp khu B nhãn hiệu Thibidi  (2x400kVA)
	
	
	
	Máy
	2
	
	

	13
	Dầu cách điện ( châm bổ sung)
	
	
	
	Lít
	60
	
	

	14
	Ron đệm kín
	
	
	
	Bộ
	2
	
	

	Tổng cộng
	


· Yêu cầu: kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.
· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá. [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.] 

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)



	
BM:CVĐT.01(1)




image1.png




